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Đơn vị kích thước: mm

NỘI THẤT GIA ĐÌNH
HOME FURNITURE

NỘI THẤT PHÒNG KHÁCH

NỘI THẤT PHÒNG ĂN

NỘI THẤT PHÒNG  NGỦ

TỦ GIÀY

BÀN LÀM VIỆC GIA ĐÌNH

BỪNG SÁNG KHÔNG GIAN 
DẪN ĐẦU CÙNG BẠN

SF509-1 W1200 x D600 x H470        
SF509-3 W2500 x D760 x H450÷800          
BSF509  W1200 x D600 x H420

NỘI THẤT PHÒNG KHÁCH

SF509
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Đơn vị kích thước: mm

Ghế Sofa da cao cấp - Kiểu 3-2-1
Deluxe Leather Sofa

SF306 A-1 W860 x D1000 x H890 SF306 A-2 W1600 x D1020 x H890 SF306 A-3 W2160 x D1020 x H890

SF508-1 W950 x D860 x H830 
SF508-2 W1440 x D860 x H830

SF508-3 W1940 x D860 x H830

SF313-1 W950 x D800 x H850

SF313-2 W1570 x D800 x H850

SF313-3 W2150 x D800 x H850

SF312-1 W910 x D850 x H900

SF312-2 W1500 x D850 x H900

SF312-3 W2100 x D850 x H900

SFD507   W830 x D520 x H460

SF507-1  W780 x D840 x H810

SF507-3  W2230 x D840 x H810

Dung sai kích thước +/- 20 mm

Ghế Sofa da cao cấp - Kiểu 3-2-1

Ghế Sofa da cao cấp - Sofa băng

Deluxe Leather Sofa

Deluxe Leather Sofa

SF511-1 W770 x D910 x H900                  SF511-2 W1430 x D910 x H900                 SF511-3 W2100 x D910 x H900

W2240 x D950 x H710÷800

Ghế Sofa băng 3 bọc da thật mặt 
tiếp xúc hoặc PVC cao cấp.
Chân thép sơn đen

SF311A-3
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Đơn vị kích thước: mm

SF61-3  W2400 x D1580 x H730÷900
SF61-4  W3000 x D1580 x H730÷900

SF62-3  W2720 x D1570 x H750÷920
SF62-4  W3360 x D1570 x H750÷920

SF66A-3 W2610 x D1600 x H900

SF66A-4 W3310 x D1600 x H900

SF67-3  W2800 x D1670 x H710÷800

SF67-4  W3580 x D1670 x H710÷800

SF63-3  W2650 x D1650 x H900÷1040

SF63-4  W3310 x D1650 x H900÷1040

Ghế Sofa góc cao cấp 
Deluxe Corner Sofa

SF69-3 W2390 x D1840 x H900÷1060

SF69-4 W3130 x D1840 x H900÷1060

SF101A-3  W2560 x D1620 x H900
SF101A-4  W3220x D1620 x H900

Dung sai kích thước +/- 20 mm

Ghế Sofa góc cao cấp 
Deluxe Corner Sofa

SF108A
W2950 x D1750 x H900

SF107A-3  W2600 x D1730 x H750÷900

SF107A-4  W3330 x D1730 x H750÷900

SF125A-3  W2810 x D1700 x H890

SF125A-4  W3510 x D1700 x H890

SF501 
W2400 x D1650 x H800

SF502 
W2620 x D2000 x H800÷940

SF513-3 W2470 x D1670 x H770÷900

SF513-4 W3120 x D1670 x H770÷900

SF505-3 W2600 x D1620 x H850

SF505-4 W3300 x D1620 x H850
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Đơn vị kích thước: mm

SF131A-3 W2840 x D1780 x H1000
SF131A-4 W3650 x D1780 x H1000

SF516-3
W2500 x D1750 x H870

SF602-3 W2850 x D1770 x H950
SF602-4 W3500 x D1770 x H950

SF601-3 W2640 x D1660 x H880

SF601-4 W3340 x D1660 x H880

SF132A-3 W2820 x D1600 x H850

SF132A-4 W3580 x D1600 x H850

Ghế Sofa góc cao cấp 
Deluxe Corner Sofa

Dung sai kích thước +/- 20 mm

(*) Hàng đặt

Ghế nghỉ- thư giãn
Relaxing Chair

GTG101  
W980 x D780 x H980

Ghế đôn  
W700 x D560 x H410

GTG201
W730 x D770 x H920

GTG202(*)
W850 x D765 x H800

W1050 x D870÷1600 x H1000

Ghế sofa thư giãn có cơ cấu ngả 
điện, có thể dùng kết hợp với sofa 
góc phòng khách hoặc phòng đọc 
sách.

Sản phẩm có 02 loại chất liệu để 
lựa chọn: Bọc PVC và bọc da thật 
bề mặt tiếp xúc người sử dụng

SF322-1
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Đơn vị kích thước: mm

Sofa vải cao cấp - Sofa băng
Luxury Fabric Sofa

SF317-3
W1800 x D840 x H790

SF318-3
W1810 x D805 x H870

SF46     W2170 x D880 x H890

SFD46   W740 x D740 x H470

SF48-3    W1720 x D800 x H800
SF48A-1  W670 x D780 x H780

SF319-3
W1900 x D880 x H800

Dung sai kích thước +/- 20 mm

SFD03
 W390 x D390 x H410

SFD02
 W460 x D460 x H410

Sofa vải cao cấp - Sofa giường
Luxury Fabric Sofa - Sofa Bed

SF113A W2000 x D960 x H860

Giường: W2000 x D1200 x H410

SF115A W1920 x D920 x H920

Giường: W1920 x D1150 x H520

SF139
W1830 x D840÷1130 x H840

SF130A W1920 x D920 x H850
Giường W1920 x D1160 x H420

SF137
W1890 x D920÷1200 x H900

SF138
 W1850 x D870÷1200 x H900
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Đơn vị kích thước: mm

SF401-3 W2510 x D1700 x H800

SF401-4 W3270 x D1700 x H800

SF320-1 W690 x D850 x H850

SF320-3 W2200 x D850 x H850

SF47-3 W2600 x D1650 x H770÷900

SF47-4 W3220 x D1650 x H770÷900

SF49-3 W2620 x D1830 x H850

SF49-4 W3300 x D1830 x H850

Sofa góc bọc vải
Fabric Corner Sofa

SF403-3 
W2750 x D1700 x H900

SF402-3 W2640 x D1720 x H880÷1050

SF402-4 W3360 x D1720 x H880÷1050

Dung sai kích thước +/- 20 mm

Sofa góc bọc vải
Fabric Corner Sofa

SF504-3 
W2280 x D1600 x H880

SF404-3 W2820 x D1850 x H950

SF404-4 W3580 x D1850 x H950

SF405-3 
W2570 x D1600 x H800
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Đơn vị kích thước: mmDung sai kích thước +/- 20 mm

(sản phẩm chưa bao gồm đệm)

SF71-1  W710 x D680 x H940
SF71-3  W1790 x D680 x H940 
BSF71   W1200 x D550 x H500

KTV509
W2000 x D400 x H420

Ghế Sofa gỗ tự nhiên
Natural Wood Sofa

SF509-1 W1200 x D600 x H470        SF509-3 W2500 x D760 x H450÷800          BSF509  W1200 x D600 x H420

SF71

SF70-1  W690 x D765 x H1010                     SF70-3  W1800 x D765 x H1010            BSF70   W900 x D550 x H510

SF72-1 W800 x D700 x H890
SF72-3 W1850 x D700 x H890
BSF72  W1200 x D550 x H500

Ghế Sofa gỗ tự nhiên
Natural Wood Sofa

Bộ bàn ghế Sofa gỗ tự nhiên 
bao gồm: 

02 ghế đơn
01 ghế băng
01 bàn trà

SF72
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Đơn vị kích thước: mm

Bàn Sofa khung thép
Steel-frame Coffee Table

BSF404
W600 x D600 x H420

BSF401-40  ∅ 400 x H420
BSF401-60  ∅ 600 x H450 

BSF402-60  ∅ 600 x H420
BSF402-80  ∅ 800 x H450 

BSF403
W1200 x D500 x H440

BSF405MK8
W800 x D800 x H420

BSF405MG46
W800 x D800 x H420

BSF407-60  W600 x D600 x H450
BSF407-80  W800 x D800 x H350 

BSF407

Dung sai kích thước +/- 5 mm

Bàn Sofa khung thép
Steel-frame Coffee Table

BSF408
W800 x D800 x H420

BSF406-40  W400 x D400 x H420
BSF406-60  W600 x D600 x H450 

BSF409-60  W600 x D600 x H340
BSF409-80  W800 x D800 x H340 

BSF410-60  W600 x D600 x H360
BSF410-80  W800 x D800 x H360 

BSF601
W1085 x D660 x H420

BSF411-40  Ø400 x H400
BSF411-60 Ø600 x H500 

BSF603I
W1000 x D600 x H420

BSF511
W800 x D800 x H420

BSF604I
W1000 x D600 x H420
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Đơn vị kích thước: mm

BSF301
W1100 x D600 x H420

BSF502
W1200 x D600 x H370

BSF11
W1200 x D600 x H420

BSF15 
 W1200 x D600 x H420

BSF10
W1200 x D600 x H420

BSF14
W1200 x D600 x H420

Bàn Sofa gỗ Melamine, Veneer, Higlossy
Living room furniture

BSF16
W800 x D782 x H420

BSF18 
W1300 x D700 x H420

BSF17
W1300 x D700 x H420

BSF19
W1300 x D700 x H420

BSF508-60 Ø600 x H285

BSF508-80 Ø800 x H420
BSF16K8

W800 x D800 x H420

Dung sai kích thước +/- 5 mm

BSF20
W680 x D705 x H387÷460

Bàn Sofa sơn High glossy
High Gloss Finished Coffee Table

BSF21
W950 x D600 x H425÷530

BSF24N4
W1300 x D700 x H420

BSF78A W1200 x D600 x H420
BSF78B W1000 x D500 x H420

BSF47K10
W1200 x D600 x H430

BSF501N7           
W1200 x D600 x H420

BSF79A W1200 x D600 x H420
BSF79B  W1000 x D500 x H420 

BSF90
 W1350 x D700 x H420

BSF91
W1310 x D710 x H420

BSF92   W1300 x D700 x H420
BSF92B W1200 x D600 x H420

BSF93  W1300 x D700 x H420
BSF93B W1200 x D600 x H420

BSF98   
W1300 x D700 x H420 

BSF94   W1300 x D700 x H420
BSF94B W1200 x D600 x H420

BSF503
W1300 x D700 x H420

BSF505
W1200 x D600 x H420
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Đơn vị kích thước: mm

KTV14
W1600 x D400 x H420

KTV11
W1600 x D400 x H420

Kệ ti vi Veneer, Melamine
Veneer, Melamine TV Shelf

KTV10
W1600 x D400 x H420

KTV78A W1600 x D400 x H420
KTV78B  W1400 x D400 x H420

KTV79A W1600 x D400 x H420
KTV79B  W1400 x D400 x H420

KTV19 -16 W1600 x D400 x H420
KTV19 - 20 W2000 x D400 x H420

Ghi chú: KTV19-16 chỉ sử dụng 01 ngăn kéo

Dung sai kích thước +/- 5 mm

KTV301
W1600 x D400 x H480

KTV502
W1600 x D400 x H370

KTV18
W2000 x D400 x H420

KTV501N7 
W1800 x D400 x H420

KTV17
W2000 x D400 x H420

KTV24N4
W1600÷2000 x D400 x H420

Kệ tivi sơn High glossy
High Gloss Finished TV Shelf

KTV90-1
W2050 x D400 x H420

KTV91
W2000 x D400 x H420

KTV503
W1600÷2000 x D400 x H420

KTV98
W2000 x D400 x H420

KTV511
khung thép sơn đen 
W1600 x D400 x H420

KTV505
W1800 x D400 x H420

KTV508
W2500 x D400 x H380÷980
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DINING ROOM FURNITURE
NỘI THẤT PHÒNG ĂN

BÀN GHẾ PHÒNG ĂN

BÀN GHẾ  ĂN SƠN HIGH GLOSSY

BÀN GHẾ ĂN GỖ TỰ NHÊN 

BÀN GHẾ ĂN KHUNG THÉP

BA505AK8 W1800 x D900 x H760

BA505BK8 W1400 x D800 x H760

GA505       W430 x D516 x H900

Bộ bàn ăn cao cấp chất liệu gỗ tự nhiên tần bì 
sơn giả màu óc chó ( N7). Ghế ăn bọc đệm PVC 
cao cấp.. Bàn có mặt kính K8

BA505K8
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Đơn vị kích thước: mm

HGB60A W1600 x D800 x H760
HGB60B W1300 x D800 x H760
HGG60    W430 x D505 x H920

HGB61   W1600 x D800 x H750
HGG61    W460 x D525 x H950

HGG62    
W450 x D525 x H860

Bàn ghế ăn gỗ tự nhiên sơn High Glossy
High Gloss Finished Natural Wood Dining Table & Chair

HGB65A W1600 x D800 x H760 

HGB65B W1300 x D800 x H760

HGG65   W430 x D503 x H960

HGB63A  W1600 x D800 x H760

HGB63B  W1300 x D800 x H760

HGG63    W435 x D520 x H850 

HGB66A W1600 x D800 x H760

HGB66B W1300 x D800 x H760

HGG66   W436 x D525 x H940

HGB64A W1600 x D800 x H760

HGB64B  W1300 x D800 x H760

HGG64    W430 x D505 x H920

Dung sai kích thước +/- 10 mm

Bàn ghế ăn gỗ tự nhiên sơn High Glossy
High Gloss Finished Natural Wood Dining Table & Chair

HGB67A  W1600 x D800 x H760

HGB67B  W1300 x D800 x H760

HGG67    W430 x D487 x H860

HGB68A  W1600 x D800 x H760

HGB68B  W1300 x D800 x H760

HGG68    W430 x D537 x H954

HGB71AK10 W1300÷1600 x D800 x H760

HGB71BK10 W1000÷1300 x D800 x H760

HGG71         W430 x D535 x H915

HGB69A   W1600 x D900 x H760

HGB69B   W1400 x D800 x H760

HGG69     W430 x D495 x H860

HGB71AN4   W1300÷1600 x D800 x H760

HGB71BN4   W1000÷1300 x D800 x H760

HGG71         W430 x D535 x H955

HGB70A   W1600 x D800 x H760

HGB70B   W1300 x D800 x H760

HGG70      W422 x D500 x H955

BA124  W1400÷1800 x D900 x H750

GA124  W440 x D585 x H980

BA502  W1400÷1800 x D900 x H760

GA124  W440 x D585 x H980

HGB74A  W1600 x D800 x H750

HGB74B  W1300 x D800 x H75R0

HGG74    W425 x D550 x H950

HGB72  W1200 x D700 x H750

HGG72  W470 x D530 x H840

HGB75A  W1600 x D800 x H760

HGB75B  W1300 x D800 x H760

HGG75    W425 x D550 x H920

HGB73   W1200 x D700 x H760

HGB76A  W1600 x D800 x H760
HGB76B  W1300 x D800 x H760
HGG76    W448 x D580 x H865 

HGB79A   W1600 x D900 x H760

HGG79     W540 x D540 x H780

BA503A  W1600 x D800 x H760
BA503B  W1300 x D800 x H760
GA503    W420 x D500 x H954
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Đơn vị kích thước: mm

Bàn ghế ăn gỗ tự nhiên sơn High Glossy
High Gloss Finished Natural Wood Dining Table & Chair

Dung sai kích thước +/- 10 mm

BA505A     W1800 x D900 x H760

BA505B       W1400 x D800 x H760

GA505       W430 x D516 x H900

BA509A     W1600 x D800 x H760

BA509B        W1300 x D800 x H760

BA509AK8  W1600 x D800 x H760

BA509BK8  W1300 x D800 x H760

GA509       W450 x D555 x H900

BA504A   W1800 x D900 x H760
BA504B   W1400 x D800 x H760
GA504     W457 x D512 x H855

TB03    W1600/1400 x D800 x H750
TB03V  W1600/1400 x D800 x H750

TB06    W1800/1600 x D900/800 x H750
TB06V  W1800/1600 x D900/800 x H750

TB09    W1600/1360 x D800 x H775TB21V  ∅1400 x H750

W1800 x D900 x H760
W1600 x D800 x H760

TGA21/21V
W440 x D540 x H1000

TGA24N
W430 x D530 x H1000

TGA02/TGA02V
W430 x D530 x H1000

Bàn ghế ăn gỗ tự nhiên
Natural Wood Dining Table & Chair

Bàn ghế ăn khung thép
Dining Set with Steel Frame

B39 Ø900 x H720
G39 W470 x D520 x H900

B50 W1300 x D800 x H750
G50 W420 x D610 x H950

B55 W1300÷1600 x D800 x H750
G56 W430 x D620 x H950

B61  W1600 x D800 x H750
G61  W450 x D520 x H990

B56 W1300÷1800 x D850 x H750
G56 W430 x D620 x H950

B59 W1400 x D800 x H750
G59 W430 x D550 x H950

TB10 Bàn ăn gỗ tự nhiên, mặt bàn 
hình Oval có kính.
Được thiết kế có 2 chân trụ kết 
hợp giằng tạo sự vững chắc cho 
toàn bộ bàn.
Sản phẩm phù hợp với các 
không gian phòng ăn theo 
phong cách truyền thống
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Đơn vị kích thước: mm

Bàn ăn cao cấp khung thép
Deluxe Dining Table with Steel Frame

B64 W1600 x D900 x H750
G64 W564 x D534 x H800

Bộ bàn ăn cao cấp khung thép sơn tĩnh 
điện, mặt bàn sử dụng gỗ veneer óc chó 
và đệm tựa ghế bọc vải nỉ.

B64 + G64

Dung sai kích thước +/- 10 mm

B63  W1600 x D800 x H750
G63  W435 x D600 x H965

B68Verneer    W1300 x D800 x H750
G68 		  W420 x D555 x H890

B68 W1300 x D800 x H750
G68 W420 x D555 x H890

BA501    W1300 x D800 x H750

GA501    W420 x D570 x H850

Dining Set with Steel Frame
Bàn ăn cao cấp khung thép

Deluxe Dining Table with Steel Frame

B51 W1400 x D800 x H750
G51 W415 x D475 x H980

B52 
W1400 x D800 x H750

B53
Ø1000 x H750

B58
W1350 x D800 x H750

BA507 W1300 x D800 x H750
GA507 W430 x D525 x H470÷850

BA508 ∅1200 x H750

GA508 W430 x D560 x H900
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NỘI THẤT PHÒNG NGỦ
BEDROOM FURNITURE

BỘ GIƯỜNG TỦ PHÒNG NGỦ

TỦ ÁO GỖ CÔNG NGHIỆP SƠN PU

TỦ GIÀY 

BÀN LÀM VIỆC GIA ĐÌNH

Dung sai kích thước +/- 10 mm

giường ngủ

PN303

TAP ĐẦU GIƯỜNG

BÀN PHẤN

GN303-16
W1660 x D2180 x H950

GN303-18
W1860 x D2180 x H950

TAP303
W500 x D420 x H440

BP303
W1000 x D450 x H1230
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Đơn vị kích thước: mm

giường ngủ
BỘ PHÒNG NGỦ 402

tap đầu giường tủ áo bàn phấn 
GN402-16

W1760 x D2206 x H1005
GN402-18

W1960 x D2206 x H1005
GN402-20

W2160 x D2206 x H1005

TAP402
W500 x D420 x H500

TA402
W2000 x D568 x H2200

BP402
W900 x D490 x H1416

Bộ giường tủ phòng ngủ cao cấp, sử dụng chất liệu gỗ 
melamine kết hợp veneer, riêng đầu giường được kết 
hợp giữa gỗ tự nhiên tần bì và gỗ MDF sơn PU cao cấp.
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Đơn vị kích thước: mm

Nội thất phòng ngủ
Bedroom furniture

(Bàn phấn không có gương đi cùng)

giường ngủ

giường ngủ

PN301

PN302

Bộ giường tủ phòng ngủ cao cấp gỗ công nghiệp Melamine kết hợp sơn PU. Một bộ bao gồm giường, tap 
đầu giường, tủ áo cánh lùa sử dụng ray cao cấp, bàn phấn. Giường có ngăn kéo để đồ nhằm tăng không 
gian sử dụng cho người dùng

Bộ giường tủ phòng ngủ cao cấp gỗ công nghiệp Melamine kết hợp sơn PU. Một bộ bao gồm giường, tap 
đầu giường, tủ áo 4 cánh, bàn phấn.
Giường có hộc để đồ bên dưới giát giường và được nâng hạ bằng hệ thống piston cao cấp

Dung sai kích thước +/- 10 mm

TAP ĐẦU GIƯỜNG

TAP ĐẦU GIƯỜNG

TỦ ÁO

TỦ ÁO

BÀN PHẤN

BÀN PHẤN

GN301-16
W1660 x D2155 x H940 

GN301-18
W1860 x D2155 x H940 

GN302-16
W1660 x D2055 x H950 

GN302-18
W1860 x D2055 x H950 

TAP301
W500 x D420 x H415 

TA301
W1600 x D550 x H2000 

BP301
W1000 x D400 x H700 

TAP302
W500 x D420 x H415

TA302
W1995 x D600 x H2000

BP302 
W800 x D400 x H700

giường ngủ

Nội thất phòng ngủ
Bedroom furniture

PN304

Bộ phòng ngủ cao cấp sử dụng chất liệu gỗ công nghiệp phủ Melamine. Đầu giường bọc PVC cao cấp 
tạo cảm giác thoải mái, ấm áp khi sử dụng.

TAP ĐẦU GIƯỜNG

TỦ ÁO

BÀN PHẤN

GN304-16
W1700 x D2180 x H950

GN304-18
W1860 x D2180 x H950

TAP304
W500 x D420 x H450

TA304
W2000 x D550 x H2000

BP304
 W900 x D450 x H1230

giường ngủ

PN305

Bộ giường tủ phòng ngủ cao cấp gỗ công nghiệp Melamine kết hợp sơn PU

GN305-16
W1850 x D2095 x H1000

GN305-18
W2050 x D2095 x H1000

TAP305
 W500 x D400 x H450

TA305
W1600 x D550 x H2000

BP305
W886 x D400 x H1550

TAP ĐẦU GIƯỜNG

TỦ ÁO

BÀN PHẤN
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Đơn vị kích thước: mm

giường ngủ

Dung sai kích thước +/- 10 mm

TAP ĐẦU GIƯỜNG

TỦ ÁO

BÀN PHẤN

GN307-16
W1706 x D2237 x H1005

GN307-18
 W1906 x D2237 x H1005

TAP307
 W500 x D400 x H450

TA307
W1695 x D600 x H2000

BP307 
W1200 x D400 x H1350

giường ngủ

PN308PN307

TAP ĐẦU GIƯỜNG

TỦ ÁO

BÀN PHẤN

GN308-18
W2000 x D2236 x H1000

TAP308
W500 x D420 x H450

TA308
W1600 x D550 x H2000

BP308
W800 x D400 x H1550

Nội thất phòng ngủ Nội thất phòng ngủBedroom furniture Bedroom furniture

giường ngủ

GN401-16
W1765 x D2215 x H1015

GN401-18
W1965 x D2215 x H1015

GN401-20
W2165 x D2415 x H1015

tap đầu giường

TAP401
W500 x D500 x H450

tủ áo

TA401  
W2000 x D550 x H2000

bàn phấn 
BP401

W950 x D500 x H1550

PN401
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Đơn vị kích thước: mm

Nội thất phòng ngủ
Bedroom furniture

giường ngủ

BỘ PN BÉ TRAI

Dung sai kích thước +/- 10 mm

GNE01
W1280 x D2010 x H1000

GNE01-15
W1580 x D2010 x H1000

TAPE01
W400 x D400 x H480

TAE01
W1200 x D550 x H2000

BHE01  
W1200 x D600 x H2000

CPE01  
W260 x D480 x H165

TAP ĐẦU GIƯỜNG

TỦ ÁO

BÀN HỌC

BHE01 + CPE01 

Nội thất phòng ngủ
Bedroom furniture

giường ngủ

giường ngủ

BỘ PN BÉ GÁI

BỘ PN 301

TAP ĐẦU GIƯỜNG

TAP ĐẦU GIƯỜNG

TỦ ÁO

TỦ ÁO

BÀN HỌC

BÀN HỌC

GNE02-12
W1280 x D2010 x H1000

GNE02-15
W1580 x D2010 x H1000

TAPE02
W400 x D400 x H480

TAE02
W1200 x D550 x H2000

BHE02
W1200 x D600 x H2000

CPE01
W260 x D480 x H165

GNE301
W1260 x D2060 x H900

TAPE301
W500 x D420 x H440

TAE301
W1200 x D550 x H1800

BHE301
W1100 x D600 x H1800
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